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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢỚNG HÓA 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
Bản án số: 04 /2023/DS-ST 

Ngày: 07/4/2023 

V/v “Tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƢỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Ngọc 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Văn Toàn 

 Bà Hoàng Thị Lan
 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Mạnh Lưu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hướng 

Hóa. 

Ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

30/2022/TLST-DS ngày 23/12/2022 về việc“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

03/2023/QĐXXST-DS ngày 27/3/2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Hồ Thị T, sinh năm: 1983. Địa chỉ: thôn V, xã H, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Có mặt 

- Bị đơn: Bà Hồ Thị Thanh L, sinh năm 1976. Địa chỉ: thôn V, xã H, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Ai H1, sinh năm 1984. Địa 

chỉ: thôn V, xã H, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 21 tháng 12 năm 2022, quá trinhd giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn trình bày ý kiến: 

 Vào ngày 20 tháng 10  năm 2022, bà Hồ Thị Thanh  L chặn xe máy của bà 

Hồ Thị T đang điều khiển đi trên đường thôn, rồi bà L túm tóc, đánh vào người bà 

T, giúi đầu bà T xuống đường bê tông làm cho đầu bị sưng nề, tay chân bầm tím 

nhiều chỗ. Do bị bà L đánh nên bà T phải mua thuốc uống nhưng không khỏi và 

phải nhập viện để điều trị vào ngày 27/10/2022 cho đến ngày 31/10/2022 mới ra 

viện;  quá trình điều trị phải chi các khoản sau: 

- Tiền thuốc điều trị hết 901.884 đồng; 

- Tiền mất thu nhập 12 ngày x250.000 đồng/ ngày = 3.000.000 đồng; 

- Tiền công người nuôi dưỡng mất thu nhập 12 ngày x 300.000 đồng/ngày = 

3.600.000 đồng. 

- Tiền tổn thất tinh thần do bị đánh: 3.000.000 đồng; 
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- Tiền bồi dưỡng: 290.000 đồng; 

Tổng cộng các khoản: 10.791.884 đồng. 

Nay chị T làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Hồ Thị Thanh L phải 

bồi thường số tiền trên; bà L thỏa thuận đồng ý thì bà T chỉ yêu cầu bồi thường số 

tiền 8.000.000 đồng, còn không thì buộc bà L phải bồi thường đủ 10.791.884 đồng. 

Tại bản tự khai, các phiên hòa giải  và tại phiên tòa bị đơn có ý kiến:  Ngày 

20/10/2022 giữa bà L và bà T có xảy ra xô xát vì trước đây giữa hai gia đình có sự 

mâu thuẩn với nhau về đất đai và các vấn đề khác. Ngày hôm đó bà L và bà T 

giằng co với nhau, bà T củng đánh bà L gây thương tích nhưng bà không đến bệnh 

viện điều trị mà tự điều trị tại nhà. Sự việc trên củng đã được chính quyền địa 

phương giải quyết, thương tích của bà T không đến mức trầm trọng. Nay bà T khởi 

kiện yêu cầu bồi thường, bà L chỉ đồng ý bồi thường số tiền điều trị tại bệnh viện 

là 901.884 đồng. 

Tại các phiên hòa giải  và tại phiên tòa người có quyền lợi nghĩa  vụ liên quan 

ý kiến: Sự việc đánh nhau giữa vợ ông H1 là bà T và bà L thì ông H1 không chứng 

kiến nhưng sau đó bà T bị thương phải nhập viện, ông là người trực tiếp chăm sóc 

phải bỏ việc, công việc của ông là phụ hồ, ngày công 300.000 đồng/ngày  nên bà T 

yêu cầu bồi thường tiền mất thu nhập của bản thân anh số tiền là 3.600.000 đồng 

trong 12 ngày, anh đồng ý với ý kiến của bà T. 

Đương sự cung cấp tài liệu, chứng cứ: 

 Nguyên đơn: Tóm tắt tiểu sử bệnh án của Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa; 

Bảng kê chi phí điều trị nội trú; Giấy ra viện; Biên bản làm việc của UBND xã H; 

Báo cáo của Công an xã H về việc đánh nhau xảy ra tại thôn V, xã H: Giấy xác 

nhận việc làm. 

 Bị đơn: không nộp tài liệu chứng cứ gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định:  

 [1] Về quan hệ tranh chấp: Đây là quan hệ pháp luật tranh chấp về “Yêu cầu 

bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa theo quy định tại khoản 6 Điều 26 và điểm a 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu của các đương sự, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

 Ngày 20/10/2022, khi bà T đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường 

tại thôn V, xã H thì bị chị L chặn xe lại và hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau; 

ngày 27/10/2022, bàT nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa để điều 

trị.  Nay bà Hồ Thị T yêu cầu bà L bồi thường số tiền 10.791.884 đồng về tiền viện 

phí, mất thu nhập, bồi dưỡng sức khỏe và bù đắp tổn thất tinh thần.     

 Bị đơn, bà Hồ Thị Thanh L thừa nhận hai bên có xảy ra xô xát, đánh nhau 

nguyên nhân là do giữa hai gia đình có mâu thuẩn trước đó về đất đai. Bà L củng 

bị đánh gây thương tích nhưng chị tự điều trị tại nhà. Như vậy, cả bà L và bàT đều 



3 

 

có lỗi nên bà L không đồng ý với yêu cầu của bàT mà chỉ đồng ý bồi thường cho 

bà T số tiền 901.884 đồng tiền viện phí. 

         Có thể khẳng định: Do hai gia đình có mâu thuẫn từ trước dẫn đến xô xát, 

đánh nhau  và căn cứ vào biên bản làm việc của UBND xã H; báo cáo của Công an 

nhân dân xã H và củng theo Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của Trung tâm y tế huyện 

Hướng Hóa chẩn đoán thì tình trạng bà Hồ Thị T lúc vào viện:   Đau vùng cổ, 

ngực; cẳng tay, cẳng chân nhiều vết bầm tím. Vì vậy, bà T khởi kiện yêu cầu bà L 

phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là có căn cứ. 

 Xét yêu cầu của bà T, yêu cầu bà L phải bổi thường số tiền tổng cộng là 

10.791.884 đồng, bao gồm các khoản: 

- Tiền thuốc điều trị hết 901.884 đồng ; 

- Tiền mất thu nhập 12 ngày x250.000 đồng/ ngày = 3.000.000 đồng; 

- Tiền công người nuôi dưỡng mất thu nhập 12 ngày x 300.000 đồng/ngày = 

3.600.000 đồng. 

- Tiền tổn thất tinh thần do bị đánh: 3.000.000 đồng; 

- Tiền bồi dưỡng: 290.000 đồng; 

Căn cứ trên cơ sở thương tích của bà T, các tài liệu, chứng cứ, các hóa đơn 

chứng từ và xem xét các chi phí hợp lý khác, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp 

nhận các khoản như sau: 

 + Đối với số tiền 901.884 đồng về chi phí khám, tiền thuốc men và điều trị 

của bà Hồ Thị T, tại bảng kê chi phí điều trị nội trú của Trung tâm y tế huyện 

Hướng Hóa đã thể hiện rõ nên cần chấp nhận. 

 + Đối với số tiền 3.000.000 đồng (12 ngày x 250.000 đồng) tiền thu nhập 

thực tế bị mất trong thời gian điều trị, phục hồi thương tích của bà Hồ Thị T , 

HĐXX chỉ chấp nhận số tiền bị mất thu nhập trong 05 ngày từ ngày nhập viện là 

27/10/2022 và ra viện ngày 31/10/2022 là: 1.250.000 đồng (05 ngày x 250.000 

đồng) .  

 +Đối với số tiền 3.600.000 đồng , tiền  thu nhập thực tế bị mất  của người 

chăm sóc  bà Hồ Thị T của ông Ai H1 (chồng chị T), HĐXX chỉ chấp nhận số tiền 

bị mất thu nhập trong 05 ngày từ ngày nhập viện là 27/10/2022 và ra viện ngày 

31/10/2022 là: 1.500.000 đồng (05 ngày x 300.000 đồng) .  

  + Đối với số tiền 3.000.000 đồng, tiền bà T yêu cầu bù đắp tổn thất về tinh 

thần, HĐXX thấy  với thương tích nhẹ của bà T nên mức độ gây tổn thất tinh thân 

cho bà không lớn nên chỉ chấp nhận  mức bồi thường 01 tháng lương cơ sở: 

1.490.000 đồng . 

+ Đối với số tiền 290.000 đồng, tiền bồi dưỡng sức khỏe, HĐXX thấy đây là 

chi phí hợp lý nên cần chấp nhận. 

Tổng cộng các khoản Viện phí điều trị; mất thu nhập của bà T và của người 

chăm sóc bà T; tiền bồi dưỡng sức khỏe và tiền bù đắp tổn thất tinh thần được chấp 

nhận là 5.431.884 đồng. 

 Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà T về việc yêu cầu bà L bồi thường là 

5.360.000 đồng. 

 [3] Về án phí: Bị đơn bà Hồ Thị Thanh L phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ 

thẩm là 300.000 đồng. 
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 Nguyên đơn bà Hồ Thị T được miễn nộp án phí trên số tiền không được chấp 

nhận theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

         - Áp dụng khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147; Điều 271 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

        - Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 Bộ luật dân sự; 

         - Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 24 và khoản 1, 9 

Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

           Tuyên xử:  

          Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hồ Thị T. Buộc 

bị đơn chị Hồ Thị Thanh L phải có trách nhiệm bồi thường cho bà Hồ Thị T chi 

phí khám, tiền thuốc men và điều trị; tiền thu nhập thực tế bị mất trong thời gian 

điều trị, chi phí bị mất của người chăm sóc và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần  với 

tổng số tiền là 5.431.884 đồng. 

           Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị T yêu cầu bà Hồ Thị Thanh 

L bồi thường  số tiền là 5.360.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án, mà bên có 

nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền, thì phải chịu khoản tiền lãi trên số tiền 

chậm thi hành án, tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 BLDS 2015.  

 2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Hồ Thị Thanh L phải chịu 300.000 đồng tiền 

án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự.  

3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn,  bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án  trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

07/4/2023. 
                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Đương sự;  

- VKSND huyện Hướng Hóa;  

- TAND tỉnh Quảng Trị;  

- Chi cục THADS huyện Hướng Hóa;  

- Tổ hành chính tư pháp;                                                       Nguyễn Thanh Ngọc 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                       

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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